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Sự hình thành trật tự thế giới mới 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Hội nghị Yalta và những thỏa thuận của 3 cường quốc.
1. Hoàn cảnh ra đời.

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới II sắp kết thúc, nhiều vấn đề cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh.

- Tháng 2/1945, nguyên thủ của ba nước Mỹ, Anh, Liên Xô họp Hội nghị ở Yalta. Hội nghị đã thỏa thuận được việc kết thúc nhanh …………………., tổ chức lại thế giới và …………………. quyền lợi giữa các nước thắng trận.
2. Nội dung Hội nghị

- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

+ Thành lập tổ chức ………………………………………………………...
+ Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia khu vực ảnh hưởng giữa 3 cường quốc ở châu Âu, châu Á.

3. Kết quả (Nhận xét)
 Những quyết định của hội nghị Yalta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, Trật tự hai cực Yalta.

II. Mâu thuẫn Đông – Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh

1. Nguyên nhân

- Sau Thế chiến II, Liên Xô và Mỹ chuyển sang thế đối đầu (đối lập nhau về mục tiêu chiến lược) đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh vì:

+ Liên Xô: Chủ trương ……………………………………………………..
……………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………………...
+ Mỹ: Mưu đồ ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

2. Sự khởi đầu Chiến tranh lạnh

a. Về phía Mỹ 

- 12/3/1947, Tổng thống Truman khẳng định: sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mỹ qua đó chính thức ……………………………
………………………………………………………………………………..

+ 6/1947, thông qua ……………………………….. nhằm giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế và lôi kéo các nước này vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.

+ 4/1949, thành lập………………………………………., là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mỹ cầm đầu chống Liên Xô và các nước XHCN.

b. Về phía Liên Xô

- 1/1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập ………………………...
………………………………………………………………………………...

+ 5/1955, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập ………………………..
………………………………………………………………………………...

3. Kết quả

- Sự ra đời của khối NATO và Warsaw đã đánh dấu sự xác lập của cục diện …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..

- Chiến tranh lạnh là tình trạng ……………………………………………..

………………………………………………………………………………...

Diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực: ……………………………………………

………………………………………………………………………………..

giữa Mỹ và Liên Xô. Chiến tranh lạnh làm cho ……………………………...
………………………………………………………………………………...

III. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập. (Không dạy)
Ngay sau Chiến tranh thế giới II, trên thế giới diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với xu hướng hình thành hai phe: TBCN và XHCN.

1. Hình thành hai Nhà nước Tây Đức và Đông Đức:

- Sau chiến tranh, Đồng minh phân chia nước Đức thành 4 vùng tạm chiếm đóng.Do sự bất đồng giữa Mỹ và Liên Xô, trên lãnh thổ nước Đức đã ra đời hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau:

+ 9/1949, nước Cộng hòa Liên bang Đức thành lập.

+ 10/1949, nước Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời.

2. Hình thành hệ thống Ở Đông Âu:

- 1945 – 1947, các nước Đông Âu xây dựng bộ máy nhà

nước dân chủ nhân dân; kí với Liên Xô nhiều hiệp ước hợp tác kinh tế...

- 1949, Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế. CNXH trở thành hệ thống thế giới.

3. Mục đích của Mỹ khi thực hiện kế hoạch : 

- 1947, Mỹ  đề ra “Kế hoạch phục hưng châu Âu” nhằm

giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, tăng cường sự

ảnh hưởng và sự khống chế của Mỹ đối với các nước này.

- Sau năm 1945, ở châu Âu đã xuất hiện sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN.
	



* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1. Hội nghị Yalta (2/1945) diễn ra khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

A. đã hoàn toàn kết thúc.



B. bước vào gia đoạn kết thúc.
C. đang diễn ra vô cùng ác liệt.


D. bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Câu 2. Ba cường quốc tham dự Hội nghị Yalta là

A. Anh, Pháp, Mỹ.




B. Đức, Italia, Nhật.
C. Anh, Pháp, Liên Xô.




D. Liên Xô, Mỹ, Anh.
Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được xác lập gọi là
A. trật tự thế giới Versailles – Washington.
B. trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm.

C. trật tự thế giới hai cực Yalta.


D. trật tựu thế giới đơn cực.
Câu 4. Trật tự thế giới hai cực Yalta bị chi phối bởi hai cường quốc

A. Mỹ và Trung Quốc.
B. Mỹ và Anh.

C. Trung Quốc và Liên Xô.
D. Mỹ và Liên Xô.
Câu 5. Vấn đề được ba cường quốc tham dự hội nghị Yalta quan tâm và tranh cãi nhiều nhất là

A. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B. thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

C. phân chia khu vực đóng quân và khu vực ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
D. giải quyết hậu quả chiến tranh, lập lại hòa bình an ninh thế giới.

  Câu 6. Sự kiện khởi đầu cuộc “Chiến tranh lạnh” là

A. kế hoạch của ngoại trưởng Mỹ Marshall. 

B. thông điệp Quốc hội của Tổng thống Mỹ Truman.
C. tổ chức NATO thành lập. 

D. thành lập tổ chức Warszawa.

 Câu 7. Mỹ dựa vào đâu để phát động Chiến tranh lạnh?

A. Tiềm lực kinh tế vượt trội sau chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Vai trò và ảnh hưởng của nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai.

C. Tiềm lực kinh tế mạnh, độc quyền vũ khí nguyên tử.

D. Các nước thiệt hại nặng nề sau chiến tranh.

Câu 8. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh là do

A. sự đối đầu của Liên Xô và Mỹ về mục tiêu và chiến lược.
B. sự đối đầu và chạy đua vũ trang giữa Liên Xô và Mỹ.

C. sự tranh giành phạm vi ảnh hưởng trên thế giới giữa Liên Xô và Mỹ.

D. sự đối lập về tư tưởng chính trị giữa Liên Xô và Mỹ.

Câu 9. Mỹ phát động Chiến tranh lạnh nhằm mục tiêu chính là

A. tiêu diệt Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa. 
B. khống chế các nước đồng minh.

C. thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. 

D. đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

Câu 10. Kế hoạch Marshall còn gọi là

A. kế hoạch khôi phục châu Âu. 
B. kế hoạch phục hồi châu Âu.

C. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu. 
D. kế hoạch phục hưng châu Âu.
Câu 11. Theo quyết định của Hội nghị Yalta (2/1945), nước nào cần trở thành một quốc gia thống nhất và dân chủ?        
A. Trung Quốc.





B. Nhật Bản.




C. Pháp. 





D. Ấn Độ. 

Câu 12. Theo quyết định của Hội nghị Yalta  (2-1945), những nước nào sau đây trở thành những nước trung lập?
A. Áo, Phần Lan.

B. Đức, Thụy Sĩ.

C. Anh, Pháp.

D. Ba Lan, Nam Tư.
Câu 13. Nội dung nào sau đây không phải là điểm chung của trật tự thế giới hai cực Ianta và trật tự thế giới theo hệ thống Versailles – Washington?
A. Có sự tham gia của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.
B. Được quyết định bởi những nước thắng trận trong chiến tranh.

C. Phản ánh quá trình thỏa hiệp và đấu tranh giữa các cường quốc.

D. Chứng tỏ quan hệ quốc tế luôn bị chi phối bởi các cường quốc.

Câu 14. Theo thỏa thuận tại Hội nghị Yalta, Mĩ - Anh - Pháp sẽ chiếm đóng những nơi nào?

A. Đức, Ý, Nhật, Triều Tiên.

B. Tây Đức, Tây Berlin, các nước Tây Âu, Nam Triều Tiên. 

C. Rumania, Hungary, Bungaria, Tiệp Khắc, Nam Tư.

D. Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên.

II. Tự luận
Câu 1. Hãy phân tích những hệ quả của những quyết định quan trọng của hội nghị Yalta (tháng 2 năm 1945)?
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………
Câu 2. Vì sao từ là đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ và Liên Xô lại nhanh chóng đi tới tình trạng đối đầu?
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
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